	
	
	

	 UBND QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG MẦM NON SƠN CA

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Long Biên, ngày 28  tháng 6  năm 2022



BIÊN BẢN NIÊM YẾT CÔNG KHAI
Kết quả đánh giá sự chuyên nghiệp Quý II năm 2022

Thực hiện Kế hoạch số 05/KH/BCN ngày 27/9/2021 của Ban chủ nhiệm Chương trình 01-CTr/QU triển khai bộ tiêu chí đánh giá sự chuyên nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động quận Long Biên;
Căn cứ vào kết quả do cấp trưởng đơn vị đánh giá; 
Hôm nay, vào hồi 9h30 ngày 28 tháng 6 năm 2022
Tại phòng Hội đồng giáo dục trường MN Sơn Ca
Thành phần gồm có:
	 Bà Trần Thị Thanh Thủy
	- Hiệu trưởng – Bí thư
	- ĐT: 0386467633

	 Bà Nguyễn Thị Dung
	- P. hiệu trưởng 
	- ĐT: 0966968466

	 Bà Nguyễn Thị Cẩm Linh
	- P. Hiệu trưởng
	- ĐT: 0353290865

	 Bà Thẩm Xuân Trà
	- GV- TTCM
	- ĐT: 0986310002

	 Bà Trần Thị Loan
	- Văn thư - TTVP
	- ĐT: 0366595979


Đã tiến hành lập Biên bản niêm yết công khai như sau:
[bookmark: _GoBack]	- Nội dung công khai: Công khai kết quả đánh giá sự chuyên nghiệp Quý II năm 2022( Danh sách kèm theo)
	- Thời gian niêm yết: Từ ngày 28/6/2022 đến hết ngày 06/7/2022.
- Địa điểm niêm yết: Tại bảng tin công khai nhà trường
- Mọi thắc mắc ý kiến phản hồi về việc công khai, các nội dung công khai liên hệ trực tiếp với Ban công khai, với đ/c Hiệu trưởng để được trả lời giải quyết. 
Biên bản lập xong vào hồi 10h00 phút cùng ngày, đã được thông qua các thành phần cùng nghe và nhất trí./.

	NGƯỜI CHỨNG KIẾN
	NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN




Trần Thị Loan
	HIỆU TRƯỞNG


( Đã ký)

Trần Thị Thanh Thủy







THÔNG BÁO
Kết quả đánh giá sự chuyên nghiệp của  CBCCVC, NLĐ 
Quý II/2022
-------------

1. Số lượng CBCCVC, NLĐ:
- Tổng số CBCCVC, NLĐ của đơn vị: 42 người.
- Số CBCCVC, NLĐ đã ký cam kết thực hiện bộ tiêu chí: 42 người.
- Số CBCCVC, NLĐ được đánh giá trong kỳ: 42 người.
- Số CBCCVC, NLĐ chưa được đánh giá trong kỳ: 0 người
2. Kết quả đánh giá sự chuyên nghiệp của CBCCVC, NLĐ trong đơn vị:

	TT
	Họ và tên
	Chức vụ, hiện nay
	Cá nhân tự đánh giá
	Kết quả do cấp trưởng đơn vị đánh giá
	
Ghi 
chú

	1
	Trần Thị Thanh Thủy
	Hiệu trưởng  - Bí thư
	Không đạt
	
	

	2
	Nguyễn Thị Cẩm Linh
	Phó hiệu trưởng – Phó bí thư
	Không đạt
	Không đạt
	

	3
	Nguyễn Thị Dung
	Phó hiệu trưởng
	Không đạt
	Không đạt
	

	4
	Phạm Thu Hiền
	Kế toán
	Đạt
	Đạt
	

	5
	Lương Thị Kim Dung
	Giáo viên - TPCM
	Đạt
	Đạt
	

	6
	Đàm Thị Minh Hòa
	Giáo viên - TPCM
	Đạt
	Đạt
	

	7
	Nguyễn Thị Thanh Ngà
	Giáo viên - CTCĐ
	Đạt
	Đạt
	

	8
	Thẩm Thu Trang
	Giáo viên - TPCM
	Đạt
	Đạt
	

	9
	Thẩm Xuân Trà
	Giáo viên - TTCM
	Đạt
	Đạt
	

	10
	Trần Thị Loan
	Văn thư - TTVP
	Không đạt
	Không đạt
	

	11
	Nguyễn Thanh Hiền
	Y tế
	Không đạt
	Không đạt
	

	12
	Nguyễn Ngọc Tâm
	Giáo viên
	Không đạt
	Không đạt
	

	13
	Nguyễn Thị Thu Phương
	Giáo viên
	Không đạt
	Không đạt
	

	14
	Lê Ngọc Tân
	Giáo viên
	Không đạt
	Không đạt
	

	15
	Nguyễn Thị Thảo
	Giáo viên
	Không đạt
	Không đạt
	

	16
	Hoàng Thị Phương Lan
	Giáo viên
	Không đạt
	Không đạt
	

	17
	Tạ Thị Thu Hiền
	Giáo viên
	Không đạt
	Không đạt
	

	18
	Nguyễn Thị Chúc
	Giáo viên
	Không đạt
	Không đạt
	

	19
	Nguyễn Thị Tuyết Nhung
	Giáo viên
	Không đạt
	Không đạt
	

	20
	Nguyễn Thi Thúy Hiền
	Giáo viên
	Không đạt
	Không đạt
	

	21
	Đoàn Hương Lan
	Giáo viên
	Không đạt
	Không đạt
	

	22
	Khổng Thị Dương
	Giáo viên
	Không đạt
	Không đạt
	

	23
	Trần Thị Dịu
	Giáo viên
	Không đạt
	Không đạt
	

	24
	Hoàng Thị Bích Hường
	Giáo viên
	Không đạt
	Không đạt
	

	25
	Lê Thị Giang
	Giáo viên
	Không đạt
	Không đạt
	

	26
	Lê Thị Kim Hoa
	Giáo viên
	Không đạt
	Không đạt
	

	27
	Hoàng Thị Huệ
	Giáo viên
	Không đạt
	Không đạt
	

	28
	Nguyễn Thị Hằng
	Giáo viên
	Không đạt
	Không đạt
	

	29
	Dương Thùy Trang
	Giáo viên
	Không đạt
	Không đạt
	

	30
	Nguyễn Thị Thư
	Giáo viên
	Không đạt
	Không đạt
	

	31
	Tạ Thị Nương
	Giáo viên
	Không đạt
	Không đạt
	

	32
	Nguyễn Thị Thu
	Giáo viên
	Không đạt
	Không đạt
	

	33
	Hoàng Lan Hương
	Giáo viên
	Không đạt
	Không đạt
	

	34
	Trần Thị Hương Quỳnh
	Giáo viên
	Không đạt
	Không đạt
	

	35
	Nguyễn Thị Dưỡng
	NV nuôi dưỡng - TPND
	Không đạt
	Không đạt
	

	36
	Ngô Thị Thu Huyền
	NV nuôi dưỡng
	Không đạt
	Không đạt
	

	37
	Hoàng Thị Hồng Hà
	NV nuôi dưỡng
	Không đạt
	Không đạt
	

	38
	Nguyễn Thị Tám
	NV nuôi dưỡng
	Không đạt
	Không đạt
	

	39
	Nguyễn Thị Hương
	NV nuôi dưỡng
	Không đạt
	Không đạt
	

	40
	Phạm Thị Lan Anh
	NV nuôi dưỡng
	Không đạt
	Không đạt
	

	41
	Âu Thị Bích Liên 
	NV nuôi dưỡng
	Không đạt
	Không đạt
	

	42
	Lưu Xuân Hải
	Bảo vệ
	Không đạt
	Không đạt
	


















































	                                                                                                                                                                                                                 Mẫu số 7
	     UBND QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG MẦM NON SƠN CA                
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc





	
	
THÔNG BÁO KẾT QUẢ




	ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN

	Tháng 11 năm 2021

	
	
	
	
	
	

	TT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Tự đánh giá
	Thủ trưởng đơn vị đánh giá
	Lý do thay đổi mức xếp loại
(nếu có)

	
	
	
	
	
	

	I
	 Ban giám hiệu

	1
	Nguyễn Thị Dung
	Phó hiệu trưởng 
	 HTTNV
	 HTTNV
	
	 

	2
	Nguyễn Thị Cẩm Linh
	 Phó hiệu trưởng
	HTTNV
	 HTTNV
	
	 

	II
	Giáo viên
	
	 
	 
	
	 

	1
	Thẩm Xuân Trà
	Giáo viên
	HTTNV
	HTTNV
	
	

	2
	Lê Thị Giang
	Giáo viên
	HTTNV
	HTTNV
	
	

	3
	Nguyễn Thị Chúc
	Giáo viên
	HTTNV
	HTTNV
	
	

	4
	Lê Ngọc Tân
	Giáo viên
	HTTNV
	HTTNV
	
	

	5
	Nguyễn Thị Thư
	Giáo viên
	HTTNV
	HTTNV
	
	

	6
	Hoàng Thị Phương Lan
	Giáo viên
	HTTNV
	HTTNV
	
	

	7
	Trần Thị Hương Quỳnh
	Giáo viên
	HTTNV
	HTTNV
	
	

	8
	Nguyễn Thị Tuyết Nhung
	Giáo viên
	HTTNV
	HTTNV
	
	

	9
	Nguyễn Thị Thu
	Giáo viên
	HTTNV
	HTTNV
	
	

	10
	Nguyễn Thị Thanh Ngà
	Giáo viên
	HTTNV
	HTTNV
	
	

	11
	Ngyễn Thị Thảo
	Giáo viên
	HTTNV
	HTTNV
	
	

	12
	Đàm Thị Minh Hòa
	Giáo viên
	HTTNV
	HTTNV
	
	

	13
	Tạ Thị Thu Hiền
	Giáo viên
	HTTNV
	HTTNV
	
	

	14
	Nguyễn Thị Hằng
	Giáo viên
	HTTNV
	HTTNV
	
	

	15
	Nguyễn Thị Thu Phương
	Giáo viên
	HTTNV
	HTTNV
	
	

	16
	Hoàng Thị Bích Hường
	Giáo viên
	HTTNV
	HTTNV
	
	

	17
	Nguyễn Thị Thúy Hiền
	Giáo viên
	HTTNV
	HTTNV
	
	

	18
	Đoàn Hương Lan
	Giáo viên
	HTTNV
	HTTNV
	
	

	19
	Khổng Thị Dương
	Giáo viên
	HTTNV
	HTTNV
	
	

	20
	Dương Thùy Trang
	Giáo viên
	HTTNV
	HTTNV
	
	

	21
	Trần Thị Dịu
	Giáo viên
	HTTNV
	HTTNV
	
	

	22
	Nguyễn Ngọc Tâm
	Giáo viên
	HTTNV
	HTTNV
	
	

	23
	Lương Thị Kim Dung
	Giáo viên
	HTTNV
	HTTNV
	
	

	24
	Hoàng Lan Hương
	Giáo viên
	HTTNV
	HTTNV
	
	

	25
	Tạ Thị Nương
	Giáo viên
	HTTNV
	HTTNV
	
	

	26
	Thẩm Thu Trang
	Giáo viên
	HTTNV
	HTTNV
	
	

	27
	Lê Thị Kim Hoa
	Giáo viên
	HTTNV
	HTTNV
	
	

	III
	Nhân viên
	
	
	
	
	

	1
	Trần Thị Loan
	NV. Văn phòng
	HTTNV
	HTTNV
	
	

	2
	Nguyễn Thị Thanh Mai
	Kế toán
	HTTNV
	HTTNV
	
	

	3
	Nguyễn Thanh Hiền
	Y tế
	HTTNV
	HTTNV
	
	

	4
	Nguyễn Thị Dưỡng
	NV. Nuôi dưỡng
	HTTNV
	HTTNV
	
	

	5
	Ngô Thị Thu Huyền
	NV. Nuôi dưỡng
	HTTNV
	HTTNV
	
	

	6
	Nguyễn Thị Tám
	NV. Nuôi dưỡng
	HTTNV
	HTTNV
	
	

	7
	Nguyễn Thị Hương
	NV. Nuôi dưỡng
	HTTNV
	HTTNV
	
	

	8
	Phạm Thị Lan Anh
	NV. Nuôi dưỡng
	HTTNV
	HTTNV
	
	

	9
	Lưu Thanh Phong
	NV. Nuôi dưỡng
	HTTNV
	HTTNV
	
	

	10
	Âu Thị Bích Liên
	NV. Nuôi dưỡng
	HTTNV
	HTTNV
	
	

	11
	Hoàng Thị Hồng Hà
	NV. Nuôi dưỡng
	HTTNV
	HTTNV
	
	

	12
	Lưu Xuân Hải
	NV. Bảo vệ
	HTTNV
	HTTNV
	
	

	
	

	
	
	
	

	
NGƯỜI LẬP BIỂU




Trần Thị Loan
	Long Biên, ngày  26  tháng  11  năm 2021
HIỆU TRƯỞNG




Trần Thị Thanh Thủy







